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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 01/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Quyết định chủ trương đầu tư 
một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 2158/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 2240/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một phần Tờ trình số 2158/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm:

1. Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

2. Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

3. Dự án đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường, huyện Long Thành.

4. Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom.
5. Dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom.

(Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3 năm 2021./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường


Phụ lục
Danh mục các dự án nhóm B 

thông qua quyết định chủ trương đầu tư
 (Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Dự án cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Cải tạo nâng cấp và xây mới một số hạng mục của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn và tăng cường cơ sở vật chất cho việc đào tạo học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Đầu tư cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia đáp ứng quy mô 525 học sinh, trong đó nội dung đầu tư gồm:     

b.1. Các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa, mở rộng gồm:

- Cải tạo, nâng cấp sân đường nội bộ Khu 1 (3,48 ha).

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, cấp điện toàn khu, hệ thống chiếu sáng, PCCC, chống sét khu 1 (3,48 ha).

- Cải tạo và mở rộng Khu hiệu bộ 02 tầng (trong đó có: 01 phòng Văn thư, 01 phòng Hiệu trưởng, 03 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Kế toán, 01 phòng Công đoàn, 01 phòng Đoàn thanh niên, 01 phòng Họp, 01 phòng Tiếp dân).

- Cải tạo, sửa chữa ký túc xá nữ (04 tầng).

- Cải tạo khối lớp học hiện hữu thành các phòng chức năng 02 tầng (trong đó gồm: 01 phòng Y tế, 01 phòng Tư vấn học đường, 01 phòng Giáo vụ, Thư viện).

b.2. Các hạng mục xây dựng mới gồm:

- Xây dựng 15 phòng học và các phòng bộ theo chuẩn (gồm: 04 phòng Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ, 02 phòng Tin học, 03 phòng Ngoại ngữ, 01 phòng Nhạc, 01 phòng Mỹ thuật, 1 phòng KHXH, 1 phòng thiết bị).

- Xây dựng nhà ăn, nhà bếp cho quy mô 525 học sinh.

- Xây dựng nhà Đa năng.

- Xây dựng mới khu Ký túc xá nam (khoảng 260 học sinh).

- Xây dựng mới Nhà xe Giáo viên + Khách (02 bánh)

- Xây dựng mới Nhà xe 04 bánh kết hợp Kho.

- Xây dựng mới nhà Truyền thống.

- Xây dựng mới Cổng, Tường rào (có cả phần để bảo vệ đất), nhà bảo vệ Khu 1 (3,48 ha).

c) Địa điểm: Trong khuôn viên hiện hữu Trường và khu đất do Trường quản lý tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: khoảng 152,062 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 115,649 tỷ đồng, chi phí mua sắm thiết bị khoảng 6,98 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 19,463 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 9,97 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo vừa sử dụng cơ sở hiện hữu để học tập, sinh hoạt vừa đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

2. Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ Khu dân cư Kim Oanh qua Khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: 

- Đầu tư dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ Khu dân cư Kim Oanh qua Khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành phục vụ thoát nước mưa cho Khu dân cư tái định cư Bình Sơn, Khu dân cư Kim Oanh, các khu dân cư hiện hữu lân cận, hạn chế tối đa việc ngập úng và gây ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng 01 tuyến cống chính thoát nước mưa trong Khu tái định cư Bình Sơn, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình hạ tầng kỹ thuật - thoát nước cấp I. Nội dung đầu tư: 

- Xây dựng tuyến cống thoát nước với các khẩu độ thay đổi gồm: Cống tròn D2000, cống hộp (2,0x2,5)m, (2,5x2,5)m, (2,5x3,0)m. Tổng chiều dài tuyến cống khoảng 1.605 m nhằm thoát nước cho Khu dân cư Kim Oanh và phân khu III thuộc khu dân cư và tái định cư xã Bình Sơn. Điểm đầu: vị trí hố ga đấu nối tại giao lộ đường N1 - D9, điểm cuối tại cửa xả thoát ra suối Ông Trữ.

- Kiên cố hóa đoạn từ cửa xả ra đến suối chính, dài khoảng 185 m.

c) Địa điểm: xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức đầu tư: khoảng 91,426 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 55,046 tỷ đồng, chi phí bồi thường khoảng 19,812 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 8,311 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 8,257 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công) và nguồn vốn khác (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Lợi góp 50% kinh phí đầu tư xây dựng theo Thông báo số 6357/TB-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh). 

g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

3. Dự án đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường, huyện Long Thành.

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo kết nối giao thông giữa các tuyến đường xã, huyện với đường Quốc lộ 51, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát triển các khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, giảm tải áp lực giao thông trên Quốc lộ 51.

b) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường giao thông trong đô thị, cấp III, vận tốc thiết kế 50 km/h.

Nội dung đầu tư: Tuyến đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường có điểm đầu dự án giao với đường ấp 4 Phước Bình; điểm cuối dự án giao với ngã tư Thái Hiệp Thành; mặt cắt ngang lộ giới 45 m; chiều dài tuyến đường khoảng 8,5 km; trong giai đoạn này chưa đầu tư hoàn thiện, mà chỉ đầu tư 02 làn xe cơ giới sát bên mép ngoài:

- Mặt cắt ngang đường phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 nền đường làm 02 bên, sát mép ngoài:

+ Đoạn qua Khu dân cư Bàu Cạn và Khu dân cư xã Tân Hiệp: mỗi bên rộng 11 m gồm mặt đường rộng 6 m; lề đất ngoài rộng 1 m; vỉa hè lát gạch terrazo rộng 4 m.

+ Đoạn ngoài khu dân cư: mỗi bên rộng 8 m gồm mặt đường rộng 6 m; lề đất gia cố 2 x 1 m = 2 m.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm thoát nước dọc, ngang, chiếu sáng và an toàn giao thông.

- Xây dựng 02 cầu bê tông cốt thép; mặt cầu rộng 6 m, lề bộ hành mỗi bên 1 m.

- Thi công lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: Xã Phước Bình, xã Tân Hiệp và xã Bàu Cạn, huyện Long Thành. 
d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 620,86 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 242,91 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 20,67 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 314,14 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 43,14 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện).
g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án và các nội dung liên quan:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Thực hiện rà soát lại các quy hoạch có liên quan để đấu giá 73 ha tại xã Tân Hiệp, hiện do Tập đoàn Cao su quản lý làm cơ sở để xem xét bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án.

4. Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom. 

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Trảng Bom, kết nối giao thông trong khu vực, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Loại công trình: đường giao thông; cấp kỹ thuật: cấp IV; vận tốc thiết kế: 60km/h; cấp công trình: cấp III.

Quy mô đầu tư: Tuyến đường Sông Thao - Bàu Hàm có chiều dài khoảng 7,6 km, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1A; điểm cuối tuyến km7+600 tại xã Bàu Hàm giáp ranh huyện Thống Nhất. Mặt cắt ngang đường rộng 7 m; lề đường rộng 2 x 1m = 2 m; nền đường rộng 9 m; xây dựng cầu trên tuyến. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; lề đường gia cố. Xây dựng hệ thống thoát nước; di dời và thi công, lắp đặt hệ thống chiếu sáng; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: các xã: Hưng Thịnh, Sông Thao và Bàu Hàm, huyện Trảng Bom. 
d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án:Dự kiến từ năm 2022 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: khoảng 213,05 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng khoảng 114,54 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 57,78 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 25,87 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 14,86 tỷ đồng).

e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện).
g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án và các nội dung liên quan:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Thực hiện rà soát lại các quy hoạch có liên quan để khai thác quỹ đất theo Báo cáo số 993/BC-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Trảng Bom, giải pháp thực hiện làm cơ sở để xem xét bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án.

5. Dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom.
a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Trảng Bom, kết nối giao thông trong khu vực, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

b) Nội dung và quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Loại công trình: Đường giao thông; cấp kỹ thuật: cấp IV; vận tốc thiết kế: 60 km/h; cấp công trình: cấp III.

Quy mô đầu tư: đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An) có chiều dài khoảng 5,9 km, điểm đầu dự án tại ngã tư Tân Lập giao với đường Tỉnh lộ 762; điểm cuối dự án giáp hồ Trị An. Mặt cắt ngang đường rộng 7 m; lề đường rộng 2 x 1m = 2 m; nền đường rộng 9 m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng; lề đường gia cố. Xây dựng hệ thống thoát nước; Di dời và thi công, lắp đặt hệ thống chiếu sáng; Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

c) Địa điểm: xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom. 
d) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2021 với tiến độ thực hiện tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án.

đ) Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 161,99 tỷ đồng. Trong đó: chi phí xây dựng khoảng 89,41 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 46,61 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 15,61 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 10,36 tỷ đồng).
e) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện).
g) Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

h) Các vấn đề lưu ý trong quá trình tổ chức lập dự án:

- Có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

- Thực hiện rà soát lại các quy hoạch có liên quan để khai thác quỹ đất theo Báo cáo số 708/BC-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Trảng Bom, giải pháp thực hiện làm cơ sở để xem xét bố trí vốn đầu tư thực hiện dự án.
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